
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 04/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203602738  Nguyễn Thị  Ân 04/03/2003 Nghệ An 30TBN15

2 27202141778  Đặng Thị Vân  Anh 28/12/2002 Đà Nẵng 30TBN15

3 27211340660  Lê Tuấn  Anh 22/08/2003 Hà Tĩnh 30TBN15

4 28206202525  Nguyễn Thị Mai  Anh 23/10/2003 Quảng Nam 30TBN15

5 27211340480  Trịnh Minh  Chiến 19/10/2003 Quảng Bình 30TBN15

6 27211300829  Trương Lê  Danh 27/02/2002 Bình Định 30TBN15

7 27202827924  Võ Thị Mỹ  Duyên 25/11/2003 Bình Định 30TBN15

8 27211135655  Trần Ngọc  Hà 16/05/2003 Gia Lai 30TBN15

9 27203626723  Võ Thị Thanh  Hằng 20/04/2003 Quảng Trị 30TBN15

10 27204321724  Hồ Thị Minh  Hằng 06/04/2003 Quảng Ngãi 30TBN15

11 27211349468  Nguyễn Phi  Kha 28/02/2003 Đắk Lắk 30TBN15

12 27217228555  Võ Nguyễn Thanh  Lâm 25/10/2003 Quảng Nam 30TBN15

13 27202202227  Lê Thị Tú  Linh 23/08/2003 Quảng Trị 30TBN15

14 27202541218  Cao Thị Diệu  Linh 15/01/2003 Quảng Bình 30TBN15

15 26207126991  Hồ Thị Thúy  Mỹ 01/03/2002 Huế 29CBN4 Thi ghép

16 27207130473  Nguyễn Thị Kim  Nguyên 02/02/2003 Phú Yên 29SBN6 Thi ghép

17 27212141334  Trần Văn  Huy 29/07/2003 Đắk Lắk 30CSC7 Thi ghép

18 28204645229  Phạm Thị Thùy  Trang 20/03/2004 Đắk Lắk 30CSC8 Thi ghép

19 27202137580  Lê Thị Thanh  Thúy 08/11/2003 Quảng Nam 30SBN6 Thi ghép

20 27212242465  Bùi Anh  Vũ 11/01/2003 Đắk Lắk 30SBN7 Thi ghép

21 27202102926  Đặng Thị Ngọc  Sáng 17/03/2003 Đà Nẵng 30SBN8 Thi ghép

22 27212145858  Phạm Duy  Trung 11/05/2003 Quảng Nam 30SBN8 Thi ghép

23 25203308021  Lưu Thị Kiều  Trang 01/05/2001 Gia Lai 30SHT6 Thi ghép

24 27203242931  Kiều Thị Yến  Trà 01/02/2003 Bình Định 30SSC6 Thi ghép

25 27203730656  Phạm Thị Hoài  My 15/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC7 Thi ghép

26 27202201553  Trần Thị Kiều  Na 08/12/2003 Quảng Trị 30TBN11 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 04/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 27207228079  Trần Thị Mỹ  Duyên 15/03/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 Thi ghép

28 27211342379  Phan Văn  Thành 25/02/2003 Quảng Bình 30TBN12 Thi ghép

29 27203827204  Nguyễn Thị Như  Bình 26/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN14 Thi ghép

30 27203835057  Lê Thị  Ngân 09/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN14 Thi ghép

31 28204627221  Trần Thị Thủy  Tiên 07/09/2004 Quảng Nam 30TBN14 Thi ghép
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1 27211330736  Bùi Nguyễn Đức  Lộc 04/11/2003 Kon Tum 30TBN15

2 28204647831  Trần Thị Thảo  My 01/06/2004 Quảng Bình 30TBN15

3 27213733599  Nguyễn Hoàng Bảo  Nam 06/08/2003 Hà Tĩnh 30TBN15

4 28204601179  Ngô Phạm Thanh  Ngân 30/03/2004 Phú Yên 30TBN15

5 27203601717  Nguyễn Thị Phương  Ngọc 02/01/2002 Đà Nẵng 30TBN15

6 28204605175  Dương Thị Thanh  Nhàn 05/10/2004 Phú Yên 30TBN15

7 28204553422  Trương Thị  Nhị 05/08/2004 Quảng Ngãi 30TBN15

8 27202400220  Đặng Ngọc Hồng  Nhung 03/02/2003 Quảng Nam 30TBN15

9 27203841767  Bạch Thị Cẩm  Nhung 02/10/2003 Quảng Bình 30TBN15

10 27207228730  Nguyễn Vũ Tịnh  Quyên 23/07/2003 Hội An 30TBN15 K đc dự thi

11 27202126190  Văn Thị Diễm  Quỳnh 04/10/2003 Quảng Nam 30TBN15

12 28206551819  Đinh Thị Hiền  Sương 02/10/2004 Quảng Nam 30TBN15

13 27202934399  Huỳnh Thị Thanh  Thắm 15/01/2003 Quảng Nam 30TBN15

14 28204633962  Bùi Vũ Hoài  Thu 21/04/2004 Hồ Chí Minh 30TBN15

15 28206702414  Lê Minh  Thư 17/11/2004 Quảng Ngãi 30TBN15

16 28204604557  Lê Thị Hồng  Vân 24/09/2004 Phú Yên 30TBN15

17 27211335807  Trà Thanh  Vọng 06/11/2003 Quảng Nam 30TBN15

18 28204550102  Võ Thị Tường  Vy 24/04/2004 Quảng Ngãi 30TBN15

19 27203836606  Trịnh Thị Như  Ý 19/09/2003 Quảng Nam 30TBN15

20 28214350601  Lê Đình  Anh 26/03/2004 Đà Nẵng 30THT15

21 24217209285  Trương Văn  Duy 30/10/2000 Đà Nẵng 30THT15

22 27202302505  Bùi Nguyễn Hồng  Hà 13/09/2003 Bình Định 30THT15

23 28204603822  Đỗ Thị Thu  Hậu 01/05/2004 Đắk Lắk 30THT15

24 27212240878  Võ Hồng  Hiệp 19/11/2003 Quảng Trị 30THT15

25 27202426046  Lê Thị Quỳnh  Hoa 17/03/2003 Quảng Trị 30THT15

26 27203702322  Trần Thị Ngọc  Huyền 04/03/2003 Đắk Lắk 30THT15
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27 25216209773  Đoàn Đình  Khôi 26/02/2001 Quảng Ngãi 30THT15

28 27202353730  Nguyễn Thị Tuyết  Ngân 07/10/2003 Đà Nẵng 30THT15

29 27203343434  Lê Thị Kim  Anh 19/11/2003 Quảng Bình 30THT13 Thi ghép

30 28212300995  Nguyễn Thành Bình  An 25/04/2004 Quảng Nam 30THT14 Thi ghép

31 27212245636  Trần Đình  Nghĩa 27/07/2003 Kon Tum 30THT14 Thi ghép
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1 27207127067  Nguyễn Thị Hoài  Ngọc 14/10/2003 Quảng Nam 30THT15

2 27212147096  Nguyễn Thành  Nhân 11/08/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT15 K đc dự thi

3 27202401026  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 18/08/2003 Gia Lai 30THT15

4 27215237761  Ngô Ngọc Tiến  Phát 16/05/2003 Đắk Lắk 30THT15

5 27202201385  Phạm Thị Thu  Phương 19/01/2003 Phú Yên 30THT15

6 27211549286  Đào Trần Minh  Phương 15/12/2003 Bình Định 30THT15

7 27211343033  Chu Duy  Quang 19/03/2003 Nghệ An 30THT15

8 28204601522  Nguyễn Võ Như  Quỳnh 24/11/2004 Đà Nẵng 30THT15

9 28214622833  Phạm Hữu  Tài 02/02/2004 Phú Yên 30THT15

10 27203743904  Lê Thị Thanh  Tâm 03/07/2003 Đà Nẵng 30THT15

11 27207222325  Vi Thị Hồng  Thắm 16/10/2003 Nghệ An 30THT15

12 28204901829  Trịnh Thị  Thành 23/09/2004 Quảng Nam 30THT15

13 27212240202  Trần Nguyễn Hữu  Thịnh 25/04/2003 Đà Nẵng 30THT15

14 27207100694  Nguyễn Thị Hồng  Thư 01/01/2003 Quảng Nam 30THT15

15 28209404639  Dương Thị  Thương 20/06/2003 Quảng Bình 30THT15

16 27202251865  Bùi Biên  Thùy 18/10/2003 Quảng Nam 30THT15

17 26217129382  Nguyễn Hữu Trung  Toàn 08/01/2002 Đắk Nông 30THT15

18 28202754228  Lê Thị Bích  Trâm 30/11/2004 Đà Nẵng 30THT15 K đc dự thi

19 28204401811  Nguyễn Thị Thùy  Trâm 03/08/2003 Quảng Ngãi 30THT15

20 27202128410  Phan Huyền  Trang 30/04/2003 Gia Lai 30THT15

21 28202737484  Nguyễn Kiều  Trang 16/03/2004 Kon Tum 30THT15

22 27212426660  Đoàn Công  Trực 09/11/2003 Quảng Nam 30THT15

23 27203350261  Lê Thị  Uyên 13/10/2003 Quảng Trị 30THT15

24 27211549430  Lê Minh  Việt 16/05/2003 Nghệ An 30THT15

25 27211301693  Võ Duy  Vũ 01/11/2001 Quảng Ngãi 30THT15

26 27207231361  Huỳnh Thị Thanh  Thủy 01/01/2003 Đà Nẵng 30TSC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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27 27205142850  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 19/08/2003 Ninh Bình 30TSC9 Thi ghép

28 27205128714  Nguyễn Hồng  Thấm 18/02/2003 Phú Yên 30TSC9 Thi ghép

29 27202127861  Nguyễn Thị Thu  Thảo 10/02/2003 Gia Lai 30TYC10 Thi ghép

30 28208201217  Đinh Thị Thu  Thủy 03/02/2004 Khánh Hòa 30TYC10 Thi ghép
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